
	     TUẦN 02                                                              Từ ngày 15/9/2025 đến 19/9/2025

	THỨ
	Tiết
	Môn
	Tiết thứ
	Nội dung bài dạy
	ƯDCNTT
	Đồ dùng dạy học

	Hai
15/9
	S
	1
	HĐTN
	4
	Tham gia học tập nội quy
	
	

	
	
	2
	T
	6
	Số chẵn, số lẽ- Trang  12
	
	

	
	
	3
	TV
	8
	Đọc: Anh em sinh đôi
	
	Tranh MH

	
	
	4
	TV
	9
	Luyện từ và câu: Danh từ chung, danh từ riêng
	soi bài 
	TV,MT,MS

	
	C
	5
	TV (BT)
	
	Luyện tâp
	
	

	
	
	6
	T(BT)
	
	Luyện tập
	
	

	
	
	7
	HĐTN
	5
	Những việc làm đáng tự hào của bản thân
	
	

	Ba
16/9 
	S
	1
	T
	7
	Luyện tập - Trang  13
	soi bài 
	TV,MT,MS

	
	
	2
	TA
	5
	Unit 1: My family and friends - Lesson 2: Task 7,8,9
	
	

	
	
	3
	TV
	10
	Viết: Tìm ý cho đoạn văn nêu ý kiến
	soi bài 
	TV,MT,MS

	
	
	4
	KH
	3
	Sự chuyển thể của nước và vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên (Tiết 1)
	
	

	
	C
	5
	CN
	2
	Lợi ích của hoa, cây cảnh đối với đời sống T2
	
	

	
	
	6
	TIN
	3
	Phần cứng và phần mềm máy tính
	
	

	
	
	7
	GDTC
	3
	Đi đều vòng phải. (Tiết 3)
	
	còi, sân tập

	Tư
17/9
	S
	1
	TV
	11
	Đọc: Công chúa và người dẫn chuyện(T1)
	
	Tranh MH

	
	
	2
	TV
	12
	Đọc: Công chúa và người dẫn chuyện(T2)
	
	

	
	
	3
	T
	8
	Biểu thức chứa chữ -Tr 14
	
	

	
	
	4
	TA
	6
	Unit 1: My family and friends - Lesson 3: Task 1,2,3
	
	

	
	C
	5
	MT
	2
	Vẻ đẹp trong điêu khắc đình làng VN – T 2
	
	Sáp màu

	
	
	6
	AN
	2
	Ôn đọc nhạc Bài số 1- Học bài hát Chuông gió leng keng
	
	Đàn

	
	
	7
	GDTC
	4
	Ôn đi đều vòng phải. (Tiết 4)
	
	còi, sân tập

	Năm
18/9 
	S
	1
	KH
	4
	Sự chuyển thể của nước và vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên (Tiết 2)
	
	

	
	
	2
	T
	9
	Luyện tập - Trang  16
	
	

	
	
	3
	TV
	13
	Viết: Viết đoạn văn nêu ý kiến
	TC, video
	TV,MT

	
	
	4
	S-Đ
	3
	Vị trí địa lí và thiên nhiên TP Hải Phòng
	
	Tài liệu dạy LS ĐP -HP mới 

	
	C
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	Sáu
19/9 
	S
	1
	T
	10
	Luyện tập - Trang  17
	Soi bài 

	TV, MS

	
	
	2
	TV
	14
	Đọc mở rộng
	
	

	
	
	3
	S-Đ
	4
	Hải Phòng -thành phố Cảng
	
	Tài liệu dạy LS ĐP- HP mới 

	
	
	4
	TA
	7
	Unit 1: My family and friends - Lesson 3: Task 4,5,6
	
	

	
	C
	5
	ĐĐ
	5
	Biết ơn người lao động ( Tiết 2)
	
	

	
	
	6
	HĐTN
	6
	SHL- GDATGT Bài 1
	
	

	
	
	7
	TA
	8
	Unit 1: My family and friends - Lesson 3: Task 7,8,9
	
	


  Kiểm tra 10/9/2025
      Phó hiệu trưởng


 



	     TUẦN 02                                                              Từ ngày 16/9/2024 đến 21/9/2024


	THỨ
	Tiết
	Môn
	Tiết thứ
	Nội dung bài dạy
	ƯDCNTT
	Đồ dùng dạy học

	Hai
16/9
	S
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	Dạy TKB thứ 6 của tuần 1 do nghỉ bão..
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	C
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	Ba
17/9 
	S
	1
	TOÁN
	
	
	TC, soi bài 
	TV,MT,MS

	
	
	2
	TV
	
	
	
	Tranh MH

	
	
	3
	TV
	
	
	
	

	
	
	4
	HĐTN
	
	
	
	Loa máy

	
	C
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	HĐTN: Trung thu
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	Tư
18/9
	S
	1
	TIN
	
	
	
	

	
	
	2
	TA
	6
	Unit 1: My family and friends
	
	

	
	
	3
	TOÁN
	
	
	
	BP

	
	
	4
	TV
	
	
	
	

	
	C
	5
	SỬ, ĐỊA
	
	
	
	

	
	
	6
	SỬ, ĐỊA
	
	
	
	

	
	
	7
	TA
	5
	Unit 1: My family and friends
	
	

	Năm
19/9 
	S
	1
	TV
	
	
	
	Tranh MH

	
	
	2
	TV
	
	
	
	

	
	
	3
	CN
	
	
	Soi bài
	TV,MT,MS

	
	
	4
	TOÁN
	
	
	
	

	
	C
	5
	KH
	
	
	
	TV,MT

	
	
	6
	MT
	
	
	
	

	
	
	7
	GDTC
	
	
	
	

	Sáu
20/9 
	S
	1
	TOÁN
	
	
	
	BP

	
	
	2
	AN
	
	
	
	Đàn

	
	
	3
	TV
	
	
	TC, video
	TV,MT

	
	
	4
	TA
	7
	Unit 1: My family and friends
	
	

	
	C
	5
	ĐĐ
	
	
	
	

	
	
	6
	TA
	8
	Unit 1: My family and friends
	
	

	
	
	7
	GDTC
	
	
	
	Sân tập, còi

	Bảy
21/9
	S
	1
	TOÁN
	
	
	
	

	
	
	2
	KH
	
	
	GA ĐT
	TV,MT

	
	
	3
	HĐTN
	5,6
	HĐGD theo CĐ: Những việc làm đáng tự hào của bản thân  - SHL
	
	

	
	
	4
	TV
	14
	Đọc mở rộng
	
	

	
	C
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	


       
Kiểm tra 10/9/2024
         	  Phó hiệu trưởng



              Vũ Thị Chững

